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CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MĨ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 

TÊN BÀI DẠY- BÀI 1 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH VÀ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ 

Môn học/Hoạt động giáo dục: Lịch sử và địa lí; lớp: 8
Thời gian thực hiện: 02 tiết (1-2)

	I. Mục tiêu

1. Về kiến thức

- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh.

-Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản Anh.

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh.

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả. Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

– Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

2. Về năng lực
*Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ bạn trong hoạt động nhóm.
- Giao tiếp và hợp tác: Trình bày được ý kiến, sản phẩm của nhóm, đánh giá các sản phẩm của các bạn trong nhóm hoặc của nhóm khác; có thái độ hợp tác, chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm
- Giải quyết vấn đề sáng tạo: phân tích, tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử: quan sát, khai thác và sử dụng thông tin của một số tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học.
- Nhận thức và tư duy lịch sử: 

+ Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

+ Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

+ Nêu được một số đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

- Vận dụng: Vận dụng kiến thức lịch sử trong bài học để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn

3. Về phẩm chất
- Bồi dưỡng, nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong cuộc Cách mạng tư sản, về mặt tiến bộ của CNTB. Tuy nhiên, đây vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến.

- Bồi dưỡng lòng nhân ái, tự tin, sáng tạo, niềm tin vào con đường đi lên CNXH của nước ta hiện nay.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Một số tranh ảnh được phóng to, lược đồ một số cuộc Cách mạng tư sản
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. Tiến trình dạy học


1. Hoạt động 1: Mở đầu [5 phút]

	a) Mục tiêu

Tạo sự tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.

b) Nội dung 

HS quan sát tranh, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

c) Sản phẩm
câu trả lời của HS về hoạt động vấn đáp, giải quyết vấn đề.
d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập 
GV đưa ra các hình ảnh liên quan đến nước Mỹ hoặc nước Anh hoặc (video)
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Hình 1
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Hình 2

[image: image3.jpg]



Hình 3
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Hình 4

? Những bức tranh (video) trên giúp các em liên tưởng đến đất nước nào.

? Hãy giới thiệu 3 điều mà em biết về nước Mỹ (hoặc Anh).

B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung theo yêu cầu của GV

- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lới câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
B3: Báo cáo, thảo luận
 HS trình bày và báo cáo kết quả: HS trình bày cá nhân theo quan điểm và hiểu biết của từng học sinh.
Dự kiến sản phẩm:

Câu 1: Bức tranh (1,2) giúp em liên tưởng về nước Mỹ, bức tranh (3,4) giúp em liên tưởng về nước Anh
Câu 2: HS giới thiệu được 3 điều về nước Mỹ hoặc nước Anh (có thể dựa vào tranh ảnh hoặc sự hiểu biết của bản thân)
- Nước Mỹ: tên đầy đủ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia lớn thứ ba thế giới về quy mô và gần như lớn thứ ba về dân số. Nằm ở Bắc Mỹ, đất nước này nằm ở phía tây giáp Thái Bình Dương và phía đông là Đại Tây Dương. nước Mỹ là một quốc gia của những người nhập cư. Là đất nước không có ngôn ngữ chính thức….
- Nước Anh: tên đầy đủ là Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (gọi tắt là Anh) thủ đô Luân-đôn, biểu tượng của nước Anh, là tháp đồng hồ Big Ben, môn thể thao được yêu thích là bóng đá với nhưng sân vận động hoành tráng, 1 trong số đó là Old Trafford. Sân nhà của đội bóng Manchester United – quỷ đỏ thành Manchester. 
B4: Kết luận, nhận định 
HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; GV nhận xét, đánh giá và dẫn vào bài mới.

Dẫn vào bài mới: Khi nhắc đến nước Mỹ, Anh chúng ta thường biết đến 2 đất nước này với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời với những công trình kiến trúc độc đáo hay là những nền kinh tế phát triển của thế giới. Vậy có bao giờ các em tự hỏi: trong lịch sử hình thành và phát triển đó, nước Mỹ và Anh đã trải qua những cuộc cách mạng nào? những cuộc cách mạng ấy có kết quả và ý nghĩa như thế nào đối với nước Mỹ, Anh và ảnh hưởng của những cuộc cách mạng đó đối với thế giới? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu Bài 1:………….


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới [70 phút]
	1. Cách mạng tư sản Anh

	a) Mục tiêu
- HS biết được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cách mạng tư sản Anh.

- HS hiểu được ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính của cách mạng tư sản Anh.

b) Nội dung
HS quan sát H1.1; sơ đồ H1.3, lược đồ kết hợp với tư liệu SGK, hoàn thành PHT số 1.
c) Sản phẩm
  Câu trả lời của HS về Trao đổi cặp đôi, kĩ thuật Think-pair-share, thuyết trình 

d) Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 1: 

	B1: Giao nhiệm vụ  học tập 
GV yêu cầu HS quan sát lược đồ (Tr7) và tư liệu SGK (Tr8,9), thảo luận căp đôi, kĩ thuật Think-pair-share để hoàn thành PHT số 1; thời gian 5 phút

- Think: HS làm việc cá nhân, thời gian 3 phút

- Pair: Sau đó, HS trao đổi cặp đôi (bạn bên cạnh), thời gian 1 phút

- Share: HS được mời chia sẻ, GV gọi ngẫu nhiên theo STT, HS nêu ý kiến không trùng lặp với ý kiến của HS khác, thời gian 2 phút
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Yêu cầu

Sản phẩm

Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Anh?
Hãy xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung vào PHT 

B3: Báo cáo, thảo luận

HS trình bày và báo cáo kết quả sau khi đã trao đổi với bạn cùng bàn.

Yêu cầu

Sản phẩm

Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Anh?
- Đầu thế kỉ XVII, nước Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu. Công nghiệp len dạ phát triển dẫn đến nghề nuôi cừu trở nên có lợi nhất.

- Số quý tộc vừa và nhỏ chuyển san kinh doanh theo lối TBCN và trở thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân không có ruộng đất để trồng trọt , chăn nuôi, cuộc sống vô cùng cực khổ.

- Xã hội phân hóa thành những giai cấp có địa vị kinh tế, chính trị khác nhau, đối lập nhau: Vua và các thế lực phong kiến><giai cấp tư sản, nông dân và bình dân thành thị. Dẫn tới Cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất TBCN 

- Vua Sác-lơ I triệu tập quốc hội nhằm tăng các loại thuế mới. Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến trở nên gay gắt.

Nhà vua chuẩn bị lực lượng và tuyên chiến với Quốc hội-> Cách mạng bùng nổ
Hãy xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra Cách mạng tư sản Anh.
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B4: Kết luận, nhận định 
HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; GV nhận xét, đánh giá. (HS bổ sung, chỉnh sửa và có thể kẹp PHT số 1 vào vở)

- GV, HS có thể đặt câu hỏi để HS trong lớp cùng trao đổi, tranh luận, phản biện:

Câu 1: HS quan sát mục Em có biết và chia sẻ với các bạn trong lớp: Em biết gì về tầng lớp Quý tộc mới, họ có vai trò gì trong xã hội Anh trư​ớc cách mạng. 
- Là tầng lớp quý tộc phong kiến đã t​ư sản hoá, kinh doanh TBCN có quyền lới gắn liền với giai cấp tư sản, muốn xóa bỏ những trở ngại của quan hệ sản xuất phong kiến nhưng quyền lợi chính trị và địa vị xã hội của họ lại gắn liền với chế độ phong kiến.
- Là lực lượng quan trọng lãnh đạo cách mạng tư sản Anh.
Câu 2: Giả sử em là một trong số người thuộc tầng lớp quý tộc mới ở Anh lúc bấy giờ, em có đứng lên lật đổ chế độ phong kiến hay không? vì sao? 
- HS có thể chia theo suy nghĩ và quan điểm cá nhân (có. Vì chế độ phong kiến đã lỗi thời, lạc hậu, ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế và xã hội Anh, không còn phù hợp với sự thay đổi về kinh tế và xã hội lúc bấy giờ…)

Câu 3: Quan sát H1.3 nêu diễn biến chính của Cách mạng tư sản Anh? Đỉnh cao của cuộc cách mạng là sự kiện nào? Cuộc chính biến trong những năm 1688-1689 dẫn đến kết quả gì? Theo em vì sao phải thiết lập chế dộ quân chủ lập hiến?

- HS dựa vào sơ đồ và nêu; 

- Đỉnh cao của cuộc cách mạng là sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử, nền cộng hoa được thành lập.

- Chế độ quân chủ lập hiến ra đời.

- Chống lại cuộc đấu tranh của nhân dân với mục đích đẩy cách mạng đi xa hơn, bảo vệ quyền lới của quý tộc mới và giai cấp tư sản
GV nhấn mạnh: Nền kinh tế Anh phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỉ XVII (biểu hiện: Nhiều công trường luyện kim, cơ khí, dệt… ra đời, nhiều trung tâm thương mại, tài chính được hình thành, những phát minh mới về kĩ thuật, năng suất lao động tăng nhanh, tình trạng nông dân bị đuổi khỏi ruộng đất vì địa chủ, quý tộc “rào đất cướp đất làm đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu, lấy lông bán làm len” ... dẫn đến sự xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. Nông dân nghèo khổ ra thành thị làm thuê. Mâu thuẫn XH gay gắt: vua mâu thuẫn t​ư sản, quý tộc mới
-> Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất TBCN là điều không thể tránh khỏi.
Nhiệm vụ 2: 

B1: Giao nhiệm vụ  học tập 

- GV yêu cầu HS quan sát H1.3 và tư liệu SGK Tr9, hoạt động cá nhân, hoàn thành PHT số 2; Thời gian 5 phút. 

Yêu cầu

Sản phẩm

Cách mạng tư sản Anh có kết quả như thế nào? Ý nghĩa và tính chất của nó?
Em hãy rút ra đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nội dung vào PHT số 2.

B3: Báo cáo, thảo luận

HS trình bày sản phẩm, kết quả.

Dự kiến sản phẩm

Yêu cầu

Sản phẩm

Cách mạng tư sản Anh có kết quả như thế nào? Ý nghĩa và tính chất của nó?

- Kết quả: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển.

- Ý nghĩa: là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi  của chế độ tư hữu TBCN đối với chế độ phong kiến.

- Tính chất: là cuộc cách mạng không triệt để

Em hãy rút ra đặc điểm chính của Cách mạng tư sản Anh.

- Cách mạng tư sản Anh do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

B4: Kết luận, nhận định 

HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; bổ sung; GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS. (kĩ thuật 321: 3 lời khen, 2 lời góp ý và 1 câu hỏi)

- GV, HS có thể đặt câu hỏi để HS trong lớp cùng trao đổi, tranh luận, phản biện:

Câu 1: Theo em, cuộc cách mạng này mang lại quyền lợi cho ai?

- Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới.

Câu 2: Theo em, sự tham gia lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của Cách mạng tư sản Anh?

- Tầng lớp quý tộc mới là một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh đi đến thành công.

- Tuy nhiên, chính sự tham gia của tầng lớp quý tộc là một trong những nguyên nhân đưa đến tính “không triệt để” của cuộc Cách mạng tư sản Anh. Vì:

+ Tầng lớp quý tộc mới muốn lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế để tự do sản xuất và kinh doanh, nhưng tinh thần chống phong kiến của họ không triệt để.

+ Quý tộc mới không quyết tâm xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến mà họ chỉ muốn cải tạo nền quân chủ chuyên chế sao cho phù hợp với lợi ích của mình.

=> Do đó, thể chế chính trị của nước Anh sau cách mạng là quân chủ lập hiến.

Câu 3: Em hiểu như thế nào về chế độ quân chủ lập hiến?

- Chế độ do vua đứng đầu mà vua không có quyền hành tuyệt đối, quyền lực thường nằm trong tay quốc hội ...(quyền lực của vua bị hạn chế). Đây thực chất vẫn là chế độ tư bản
Câu 4: Em hiểu gì về câu nói của Mác “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu TBCN đối với chế độ phong kiến”?

- Thắng lợi của cuộc cách mạng chính là thắng lợi của giai cấp tư sản. Từ trong thắng lợi đó, một chế độ xã hội mới ra đời - chế độ của giai cấp tư sản nắm chính quyền. Chế độ xã hội mới đó là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thay thế chế độ cũ: chế độ phong kiến.

Câu 5: Theo em, vì sao cách mạng tư sản Anh lại là cuộc cách mạng không triệt để?
- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.
Câu 6: Hiện nay, nước Anh theo thể chế chính trị nào? Hãy kể tên 1 số nước cũng đang theo thể chế chính trị này?

- Quân chủ lập hiến. (GV giúp HS khắc sâu đặc điểm của Cách mạng tư sản Anh còn để lại dấu ấn sâu sắc đến ngày nay). 

- Một số nước hiện nay theo chế độ quân chủ lập hiến: Nhật Bản, Anh Quốc, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Úc, Campuchia, Thái Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Malaysia, Bhutan...
*Chốt kiến thức:

1. Cách mạng tư sản Anh
a. Nguyên nhân

- Kinh tế: Đầu thế kỉ XVII, Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu đặc biệt là ngành len dạ.

- Xã hội: 

+ Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới.

+ Phân hóa thành 2 phe đối lập: Một bên là vua và các thế lực phong kiến>< tư sản, quý tộc mới, nông dân, bình dân thành thị.

=> Sự thay đổi về kinh tế và những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội là nguyên nhân bùng nổ cách mạng tư sản Anh.
(Vua Sác-lơ I triệu tập quốc hội nhằm tăng các loại thuế mới. Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến trở nên gay gắt. Nhà vua chuẩn bị lực lượng và tuyên chiến với Quốc hội
-> Cách mạng bùng nổ.)
b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm chính
- Kết quả: 
+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển.
+ Ảnh hưởng và tác động rất lớn đến Châu Âu
- Ý nghĩa: là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu TBCN đối với chế độ phong kiến.

- Tính chất: là cuộc cách mạng TS không triệt để
- Đặc điểm chính: 
+Cách mạng tư sản Anh do tầng lớp quý tộc mới và tư sản lãnh đạo.

+ Diễn ra dưới hình thức nội chiến.

 + Sau CM thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.


	GV nhấn mạnh một số nội dung để khắc sâu kiến thức: hiện tượng “cừu ăn thịt người”, chế độ quân chủ lập hiến...
2.  Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

	a) Mục tiêu
- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

- Nêu được một số đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

b) Nội dung
HS quan sát tranh, kết hợp với tư liệu SGK hoàn thành yêu cầu GV.
c)  Sản phẩm
 câu trả lời của HS về Trao đổi, thảo luận nhóm, tranh luận, phản biện, khăn trải bàn, phòng tranh….

d) Tổ chức thực hiện

Nhiệm vụ 1:

	B1: Giao nhiệm vụ  học tập 
- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ, thảo luận cặp đôi, kĩ thuật Think-pair-share để hoàn thành PHT số 1; thời gian 5 phút

- Think: HS làm việc cá nhân, thời gian 3 phút

- Pair: Sau đó, HS trao đổi cặp đôi (bạn bên cạnh), thời gian 1 phút

- Share: HS được mời chia sẻ, GV gọi ngẫu nhiên theo STT, HS nêu ý kiến không trùng lặp với ý kiến của HS khác, thời gian 2 phút
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Yêu cầu

Sản phẩm

Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
Hãy xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra chiến trah giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nội dung vào PHT.

B3: Báo cáo, thảo luận

Dự kiến sản phẩm:

Yêu cầu

Sản phẩm

Nguyên nhân nào dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
- Nguyên nhân sâu xa: thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật hà khắc nhằm kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ, khiến quan hệ giữa chính quốc với thuộc địa ngày càng căng thẳng. => Các tầng lớp nhân dân thuộc địa (bao gồm tư sản, chủ nô, công nhân, nô lệ…) đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh, đòi giải phóng, tự do phát triển kinh tế và văn hoá.

- Nguyên nhân trực tiếp:

+ Tháng 12/1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. Chính phủ Anh lập tức ra lệnh phong tỏa cảng Bô-xtơn và ban hành thêm các đạo luật ngăn cản sự phát triển của kinh tế thuộc địa.

+ Đại biểu các thuộc địa Bắc Mỹ đã họp, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không được vua Anh chấp thuận.

=> Tháng 4/1775, chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh với 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

Hãy xác định trên lược đồ địa điểm diễn ra chiến trah giành độc lập 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
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B4: Kết luận, nhận định 
HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; bổ sung; GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS. (kĩ thuật 321: 3 lời khen, 2 lời góp ý và 1 câu hỏi)

- GV, HS có thể đặt câu hỏi để HS trong lớp cùng trao đổi, tranh luận, phản biện:

Câu 1:  Theo em, vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa; Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân Anh nhằm mục đích gì?

- Do kinh tế của mười ba thuộc địa phát triển đã cạnh tranh với chính quốc, nhưng do thực dân Anh chỉ coi nơi này là nơi cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc nên đã tìm mọi cách để ngăn cản kinh tế thuộc địa. Anh muốn kinh tế thuộc địa gắn chặt và phụ thuộc vào chính quốc để dễ cai trị và bóc lột Cư dân thuộc địa hầu như là người Anh di cư sang mâu thuẫn với chính quốc. Đó là nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh.
- Mục đích thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh.
Câu 2: Quan sát H1.4 nêu diễn biến chính của chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

- Hs dựa vào sơ đồ và trình bày

Nhiệm vụ 2:

B1: Giao nhiệm vụ  học tập 

- GV yêu cầu HS quan sát H1.5, mục Em có biết thực hiện hoạt động thảo luận nhóm, kĩ thuật XYZ (635), thời gian 5 phút và hoàn thành vào bảng phụ. (HS có thể lựa chọn hình thức trình bày sản phẩm là sơ đồ tư duy)

- Kĩ thuật 635:

+ (6) mỗi nhóm 6 HS

+ (3) mỗi HS đưa ra 3 ý kiến 

+ (5) trong thời gian 5 phút

- Cách thức thực hiện:

+  Mỗi nhóm 6 ng​ười, mỗi ng​ười viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 phút và tiếp tục chuyển cho ngư​ời bên cạnh; tiếp tục như​ vậy cho đến khi tất cả mọi ng​ười đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác. (thời gian 2 phút)

+ Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến và thống nhất nội dung ghi vào bảng phụ. (thời gian 3 phút)
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B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS hoàn thành nhiệm vụ.

B3: Báo cáo, thảo luận

Dự kiến sản phẩm:

Yêu cầu

Sản phẩm

Cho biết kết quả, ý nghĩa, tính chất của Chiến tranh giành độc lập của  13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

- Kết quả:

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.

+ Đưa đến sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

- Ý nghĩa:

+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Mỹ.

+ Cổ vũ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân thuộc địa ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

- Tính chất:

+ Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

+ Tuy nhiên, đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
Nêu đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của  13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

 Đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

+ Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

+ Hình thức: chiến tranh giải phóng.

+ Thể chế chính trị sau cách mạng: cộng hòa tổng thống.

Bước 4: HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; bổ sung; GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS. (kĩ thuật 321: 3 lời khen, 2 lời góp ý và 1 câu hỏi)

- GV, HS có thể đặt câu hỏi để HS trong lớp cùng trao đổi, tranh luận, phản biện:

Câu 1: Quan sát mục Em có biết, em có suy nghĩ gì về nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ? (điểm tiến bộ của Tuyên ngôn)

- Bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa kỳ đã nêu bật lên quyền cơ bản của con người đó chính là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được đề cập tới trong bản Tuyên ngôn đó chính là quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại.

Mặc dù ra đời sớm, nhưng câu hói bất hủ trong bản tuyên ngôn độc lập này vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày hôm nay, khẳng định quyền cơ bản của nhân loại.

Câu 2: Em hiểu gì về câu nói của Lê-nin “Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là cuộc chiến tranh vĩ đại, chiến tranh thực sự giải phóng, thực sự cách mạng”?

- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã giải phóng 13 thuộc địa khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thành lập Hợp chúng quốc Mỹ, mở đường cho kinh tế THCS phát triển. Chiến thắng này không chỉ khẳng định thắng lợi của CNTB đối với thực dân phong kiến mà cuộc cách mạng còn ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX.

Câu 3: Theo em, cuộc cách mạng này có điểm gì khác với cách mạng tư sản Anh?

Điểm khác

CMTS Anh

…Bắc Mỹ

Hình thức đấu tranh:

Nội chiến

Chiến tranh giành độc lập

Câu 4: Theo em, vì sao Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ lại là cuộc cách mạng không triệt để?
- không thủ tiêu được chế độ nô lệ; thành quả cách mạng không đáp ứng quyền lợi của phần đông nhân dân lúc đó.
Câu 5: Hiện nay, nước Mỹ theo thể chế chính trị nào? Hãy kể tên 1 số nước cũng đang theo thể chế chính trị này?

- Là một nước cộng hòa liên bang, trong đó Tổng thống, Quốc hội, và Toà án cùng nắm giữ và chia sẻ quyền lực của chính quyền liên bang theo Hiến pháp. (cộng hòa tổng thống).

- Afghanistan, Argentina, Belarus, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia….
*Chốt kiến thức:

2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

a. Nguyên nhân chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ

* Nguyên nhân:

- Đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

- Kinh tế TBCN của 13 thuộc địa Anh phát triển mạnh và TD Anh tìm cách ngăn cản. (Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật hà khắc nhằm kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ -> mâu thuẫn giữa Anh và 13 thuộc địa càng sâu sắc.)
* Diễn biến:
- Tháng 12/1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh. Đại biểu các thuộc địa Bắc Mỹ đã họp, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không được vua Anh chấp thuận.

- Tháng 4/1775, chiến tranh bùng nổ.
- Ngày 7/ 1776, Tuyên ngôn độc lập được công bố. Hợp chúng quốc Mỹ được thành lập.
- Ngày 17/ 10/ 1777, quân khởi nghĩa thắng  trận lớn ở Xa-ra-tô-ga.

- Tháng 10/1781, chiến thắng I-oóc-tao
- 1783,  Anh phải kí hiệp ước Véc xai.

b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất, đặc điểm chính

- Kết quả:

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.

+ Đưa đến sự thành lập Hợp chúng quốc Mỹ.

- Ý nghĩa:

+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Mỹ.

+ Cổ vũ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân thuộc địa ở nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

- Tính chất:

+ Là cuộc cách mạng tư sản. nhưng không triệt để.
- Đặc điểm chính:

+ Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.

+ Hình thức: chiến tranh giải phóng.

+ Thể chế chính trị sau cách mạng: cộng hòa tổng thống.




3.  Hoạt động 3: Luyện tập [10 phút]

	a) Mục tiêu
Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.

b) Nội dung
 GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ (có thể theo nhóm nhỏ 4 học sinh hoặc cá nhân tùy vào nội dung câu hỏi)
c) Sản phẩm
 Câu trả lời của HS về hoạt độngThảo luận nhóm/ cá nhân; đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, động não. 

d) Tổ chức thực hiện 

	B1: Giao nhiệm vụ học tập 
   - GV đặt câu hỏi, HS suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 1: Ngày 4/7 đối với nước Mỹ có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 2: Em có biết ở Việt Nam ngày nào có ý nghĩa tương tự như ngày 4/7 (ở Mỹ)? Hãy chia sẻ với các bạn 1 vài hiểu biết của em về ngày lịch sử đó.
Câu 3: Lập bảng hệ thống về nguyên nhân, giai cấp lãnh đạo, kết quả, ý nghĩa, tính chất của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS trình bày sản phẩm, kết quả
B3: Báo cáo, thảo luận
Dự kiến sản phẩm: 

Câu 1:  Ngày 4/7 là ngày Quốc khánh của nước Mỹ (vào ngày 14/7/1776, đại biểu các thuộc địa hợp ở Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố sự ra đời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ).
Câu 2:  Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9/1945 chính là ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa và ngày nay chính là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 được xem là một cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Câu 3:
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B4: Kết luận, nhận định
HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; bổ sung; GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS. 


4. Hoạt động 4: Vận dụng [5 phút]

	a) Mục tiêu
Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.

b) Nội dung
 GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ
c) Sản phẩm
 Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện

	B1: Giao nhiệm vụ  học tập
GV yêu cầu HS làm ở nhà, HS có thể viết báo cáo (đoạn văn hay trình chiếu hay bộ sưu tập ảnh…); HS chia sẻ với bạn bằng việc thông qua trao đổi sản phẩm cho bạn, gửi thư điện tử…  

Câu 1: Tìm hiểu thêm và cho biết: Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2 - 9 - 1945)?
Câu 2: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet và cho biết: Mặt sau của đồng 2 đô-la Mỹ (USD) in hình ảnh của sự kiện nào trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? Ý nghĩa của điều này là gì?

Câu 3: Dựa vào những thông tin sưu tầm từ sách, báo, ternet, hãy viết tiêu sử (khoảng 10 dòng) của nhân vật lịch sử G. Qa-sinh-tơn.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

B3: Báo cáo, thảo luận

HS trình bày sản phẩm, kết quả 

Dự kiến sản phẩm: 

Câu 1:  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn đoạn văn sau trong bản Tuyên ngôn Độc Lập của Hợp chúng quốc Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”
Câu 2:
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- Mặt sau của đồng 2 đô-la Mỹ (USD) in hình ảnh: Đại biểu 13 thuộc địa Bắc Mỹ thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập (tháng 7/1776). (Tờ 2 đô la là tờ tiền duy nhất mà mặt sau của nó có in hình tổng thống và 42 vị quan chức cấp cao nhất của nước Mỹ khi kí cùng nhau kí vào bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Mỹ năm 1776). 

- Ý nghĩa của sự kiện: bản Tuyên Ngôn Độc lập đã tố cáo chế độ áp bức thuộc địa của thực dân Anh và chính thức tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ thoát li khỏi chính quốc (Anh), thành lập một quốc gia độc lập, mang tên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Câu 3:

G. Qa-sinh-tơn
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G. Qa-sinh-tơn (1732-1799)
Tổng thống George Washington sinh vào ngày 22 tháng 2 năm 1732 và mất vào ngày 14 tháng 12 năm 1799. Vai trò của Washington là vô cùng quan trọng đối với nền độc lập của Hoa Kỳ. Ông là người dẫn dắt các tiểu bang Hoa Kỳ đến chiến thắng trong cuộc cách mạng Mỹ với Vương quốc Anh, đưa Hoa Kỳ trở thành một đất nước độc lập có chủ quyền riêng chứ không còn là một thuộc địa của Anh như trước đó. Sau khi Hoa Kỳ dành được độc lập ông Washington đã được Quốc Hội 

Hoa Kỳ chọn làm tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vừa được thành lập và ông giữ chức vụ tổng thống này trong vòng 2 nhiệm kỳ. Trong suốt quá trình cầm quyền của mình George Washington đã thực hiện rất nhiều chính sách như cải thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng lãnh thổ , v…v… Ông thành lập trường đại học quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục, tìm nơi đặt thủ đô mới của đất nước để nơi đầu não của liên bang không bị phụ thuộc vào chính quyền của bất cứ tiểu bang nào. Tổng thống Washington cũng đề cao tư tưởng dân tộc giải quyết các mâu thuẫn mang tính địa phương. Ông đã trở thành biểu tượng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới và cho đến ngày nay tổng thống Washington luôn được các nhà sử gia ca ngợi và xếp ông vào một trong những tổng thống vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng có.
B4: Kết luận, nhận định 
HS các khác nhận xét, đánh giá kết quả; bổ sung; GV nhận xét, đánh giá và khen ngợi HS.

Hướng dẫn hs chuẩn bị bài 2 ở nhà.



